Tên:........................................................................... Lớp  2/...
A- trắc nghiệm. 

Câu 1. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài 7cm. Độ dài đường gấp khúc đó là :

A. 4 cm                      B. 10 cm                  C. 21cm              D. 37cm

Câu 2. Tích của 4 và 9 là:

A.  32.

B.  13

 
C.  36.


D.  31

Câu 3:  Hiệu của 35 và 16 là:

A.  9.

         B.  19


C.    29.


D.  51

Câu 4:  Một tuần có……ngày: 

A. 24 


B. 10


C.  7



D. 30

Câu 5:  Các số 33, 54, 45 và 28 đ​ược xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

  A. 45, 54, 33, 28 .          B.  28, 33, 45,  54.         C. 45, 54, 28, 33.        D. 33, 28, 45, 54

Câu 6:  Số thích hợp điền vào dãy số :  3, 6, 9, 12,….,.18, 21 là:


A. 13.



B. 14


 C. 15.


D. 17

Câu 7.    y  x 4  =  8

  
A.   y  =  8


B.  y  =  4

C.  y  =  2

        D. y   =  12

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các cạnh: 1 cm; 2 cm; 3 cm; 4 cm là:


A:  9 cm

B:  8 cm

C:  10 cm

D:  7 cm

Câu9. Tính độ dài đường gấp khúc có độ dài các cạnh: 4 cm; 2 cm; 3 cm là:

      A. 8 cm                         B. 9 cm                     C.    10 cm

Câu 10:.  Một con chó có 4 chân. Hỏi 9 con chó như thế có bao nhiêu cái chân?

A.  5 cái chân    
  B. 36 cái chân 
        C. 7 cái chân   

      D. 4 cái chân  

Câu 13. Xem tờ lịch sau:

	
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bẩy
	Chủ nhật

	 5
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	


   - Ngày 19 tháng 5 là thứ mấy

 A. Thứ hai                    B. Thứ ba                  C.  Thứ sáu                  D. Thứ bẩy

- Hôm nay, thứ sáu ngày 23. Thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu? ......................

- Thứ sáu tuần trước là ngày bao nhiêu? ........................

B - Phần tự luận:

Câu 1:. Tính nhẩm : 


5 x 3
=............


3 x 4 
=...........

5 x 4
=..............


4 x 9  =............


5 x 7
=...........

4 x 5
=..............

Câu 2. Tính  

            
   a) 5 x 6 - 13 =  .......................................     b)    6 : 3 x 5 = ..............................

                                            =  .......................................   


= .................................  

Câu 3: Tìm x
   

 a)  x x 2  = 6   
                               b)  3 x x = 15 

..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Câu 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện.

Bài giải

..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TIẾNG VIỆT

Câu 1: Câu “Trời xanh cao” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?

          a.  Ai là gì?

           b. Ai làm gì?

           c. Ai thế nào?

Câu 2: Câu “Gà Rừng thật thông minh” có cấu tạo theo mẫu nào ?

a. Ai là gì?

b. Ai làm gì?

c. Ai thế nào?

Câu 3: Câu : Sông Hương là đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế .

Thuộc mẫu câu :

   
  A . Ai thế nào ?        B. Ai là gì ?                 C . Ai làm gì ? 

 Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu :
Vào mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Trả lời cho câu hỏi nào ? 

 
A . Như thế nào ?               B. Vì sao ?                 C . Khi nào  ?  

Câu 5.  Bộ phận in đậm trong câu. “Biển mệt thở rung”. Trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Thế nào?                         b. Ở đâu?                       c.  Khi nào?
Câu 6: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong  câu sau:

a. Sơn ca bị nhốt trong lồng
………………………………………………………………………………………………

   b.  Ngựa phi nhanh như bay.
  ....................................................................................................................................

 Câu 7.  Chọn hình ảnh so sánh thích hợp điền vào mỗi chỗ trống dưới đây:
  Nhát như....................                              Khỏe như..............................
Câu 8.  Tập làm văn: 

Đề bài: Một năm có bốn mùa: xuân , hạ, thu , đông. Em hãy viết đoạn văn ngắn kể về một mùa mà em thích
Bài làm
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